
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/07/2026
H29.109-

260604-180033

HỘ KINH DOANH SÀI 

GÒN CHÁO DELI

Gian XA-42601, tầng 4 

Trung tâm thương mại 

Diamond, số 34 Lê Duần, 

phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

2 04/07/2026
H29.109-

260618-180166

HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM THUẬN KIỀU BẾN 

THÀNH

6 Tôn Thất Tùng, Khu phố 

3, Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

3 04/07/2026
H29.109-

260617-180056

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM 35

35 Nguyễn Văn Tráng, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

4 04/07/2026
H29.109-

260618-180051

HỘ KINH DOANH ỐC 

LUỘC MẸ THỦY

25 Trần Đình Xu, Phường 

Cầu ông Lãnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

5 04/07/2026
H29.109-

260625-100865

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HIDURI-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 

93 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Bến Thành, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây (Hoa quả tươi)
25/06/2026 16/07/2026

6 04/07/2026
H29.109-

260622-180004

CÔNG TY TNHH 

GHAZALY

295 Nguyễn ĐìnhChiểu, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

7 04/07/2026
H29.109-

260610-180071

HỘ KINH DOANH BẠN 

TÔI 5

70 Trần Quốc Toản, phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

8 04/07/2026
H29.109-

260604-180026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NAM HOA 4 CÔNG TY CỔ 

PHẦN NAM HOA FOOD

18D Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

9 04/07/2026
H29.109-

260618-180049

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

XIN CẢM ƠN

537/2-4 đường Nguyễn Duy 

Trinh, phường Bình Trưng, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

10 04/07/2026
H29.109-

260609-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH

VỤ DI VINA

14A3 Thảo Điền, Phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột; kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống.

12/06/2026 17/07/2026

11 04/07/2026
H29.109-

260611-0200006

CHI NHÁNH LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG 

MẠI TP. HỒ CHÍ MINH - 

CO.OPMART ĐỒNG VĂN 

CÔNG

Tầng 01, TTTM The CBD, 

125 Đồng Văn Cống, 

Phường Cát Lái, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; 

+ Sơ chế, tẩm 

ướp, đóng gói: 

rau, củ quả, thịt, 

thủy sản; 

+ Kinh doanh dịch 

12/06/2026 17/07/2026

12 04/07/2026
H29.109-

260610-180019

CHI NHÁNH 6 CÔNG TY 

CỔ PHẦN TORIDOLL V 

LOTUS

27 Thảo Điền, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

13 04/07/2026
H29.109-

260609-180112

CÔNG TY TNHH TK 

TASTY

Số 637 đường Nguyễn Duy 

Trinh, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

14 04/07/2026
H29.109-

260612-180021

CÔNG TY TNHH 199 ẨM 

THỰC TƯ GIA

199 Trương Văn Bang, Khu 

phố 4, Phường Cát Lái, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

15 04/07/2026
H29.109-

260610-180008
CÔNG TY TNHH COCOVN

23A Trần Ngọc Diện, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

16 04/07/2026
H29.109-

260612-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 4 - CÔNG TY ΤΝΗΗ 

ΜΑTTE

Số 17 Đường Đỗ Quang, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 04/07/2026-06/07/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 04/07/2026
H29.109-

260615-180033

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

30 CÔNG TY CỔ PHẦN 

PIZZA NGON - NHÀ 

HÀNG THE PIZZA 

452A Thống Nhất, Phường 

An Hội Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

18 04/07/2026
H29.109-

260504-100003

CÔNG TY TNHH MTV 

THỰC PHẨM ĐÔNG 

LẠNH THÀNH HÒA

88D Vũ Tùng, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt 22/06/2026 13/07/2026

19 04/07/2026
H29.109-

260618-180001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 4 - CÔNG TY TNHH VỊ 

NHIÊN

582 Dương Quảng Hàm, 

phường An Nhơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

20 04/07/2026
H29.109-

260601-180033

BẾP HOA PHÚ NHUẬN - 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM MINH KHÁNH 

Số 198/A8 Hoàng Văn Thụ, 

phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

21 04/07/2026
H29.109-

260610-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 17 CÔNG TY TNHH 

LỤC TRÀ

A2 Bis Nguyễn Huy Điển, 

Phường Hạnh Thông, TP. 

Hồ Chí Minh

Sản xuất trà sữa 12/06/2026 17/07/2026

22 04/07/2026
H29.109-

260608-180157

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỊNH THẾ VINH HOA - 

CỬA HÀNG 149A ĐƯỜNG 

149A Đường số 8, Phường 

Thông Tây Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

23 04/07/2026
H29.109-

260616-180104

ĐỊA DIỂM KINH DOANH 1 

CÔNG TY TNHH NEGA 

FOOD  

69 Võ Cảnh, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

24 04/07/2026
H29.109-

260619-180001

HỘ KINH DOANH PHÁP 

UYỂN

Số 17/2-17/4 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

25 04/07/2026
H29.109-

260609-180006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHHVTD 

VIỆT NAM

40/40A3, Khu phố 3, 

Phường An Phú Đông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Đóng gói hương 

liệu, phụ gia thực 

phẩm

16/06/2026 14/07/2026

26 04/07/2026
H29.109-

260614-180015
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN

Căn tin trường tiểu học Thi 

Trấn Củ Chi 2, số 100 

đường Nguyển Thị Triệu, ấp 

2, xã Tân An Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

27 04/07/2026
H29.109-

260619-101023

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ẨM THỰC 3 MIỀN 

HƯƠNG QUÊ

60 đường Thạnh Lộc 5, 

phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến thức ăn 

sẵn, nước sốt, giò 

chả

22/06/2026 13/07/2026

28 04/07/2026
H29.109-

260622-101852

CÔNG TY TNHH SX TM 

NGUYỄN VƯỢNG

3/131 Ấp 47, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế đóng gói 

Rau, Củ, Quả. 

Đóng gói bún

23/06/2026 14/07/2026

29 04/07/2026
H29.109-

260610-102063

CÔNG TY TNHH THANH 

TÙNG FOODS

121 Đường Tân Hiệp 8-1, 

Xã Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến tóp mỡ; 

Chế biến mỡ heo 

dạng lỏng.

23/06/2026 14/07/2026

30 04/07/2026
H29.109-

260518-180082

HỘ KINH DOANH - 

MILANO COFFEE 6

Số 566, đường Nguyễn Thị 

Rành, ấp Ngã Tư, Xã Nhuận 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

31 04/07/2026
H29.109-

260617-180133

HỘ KINH DOANNH - 

NGUYỄN THANH NGÂN  

50 Lê Thị Nữa, ấp Xóm 

Đồng, xã Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

32 04/07/2026
H29.109-

260617-180023

CHI NHÁNH BÀ ĐIỂM 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI SAFCO

Số 231 đường Xuân Thới 

Thượng 4, ấp 30, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

33 04/07/2026
H29.109-

260616-102336

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT MUỐI IOD 

638/6 Đường Lê Đức Anh, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Muối iốt, muối 

sấy, muối xay, 

muối hạt, muối 

22/06/2026 13/07/2026

34 04/07/2026
H29.109-

260622-102772

CÔNG TY INHH CUA 

BIẾN ÚT THẮM

13 Đrưởng số 44, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thủy 

hải sản (kinh doan 

сua)

23/06/2026 14/07/2026



3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

35 04/07/2026
H29.109-

260611-180091

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ ANH 

HUY

Số 64 Đường Bình Long, 

Phường Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN 

(NƯỚC ĐÁ 

17/06/2026 15/07/2026

36 04/07/2026
H29.109-

260617-180053

HỘ KINH DOANH QUÁN 

DÊ TƯƠI CÂY ĐA

669 Hương Lộ 2, Phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

37 04/07/2026
H29.109-

260623-101993

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ BÌNH CHÁNH – 

XƯỞNG NƯỚC ĐÁ

D12/22, Tỉnh lộ 10, Phường 

Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước đá 

bảo quản thực 

phẩm

24/06/2026 15/07/2026

38 04/07/2026
H29.109-

260616-180035

HỘ KINH DOANH TÔ THỊ 

LAN PHƯỢNG

99 Mã Lò, Phường Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

39 04/07/2026
H29.109-

260615-180052

HỘ KINH DOANH TIỆM 

LẨU NHÀ AN

289 Nguyễn Thị Tú, 

Phường Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

40 04/07/2026
H29.109-

260617-180073

HỘ KINH DOANH TIỆM 

LẦU BÒ NHÀ GỖ

288-290 Tên Lửa, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

41 04/07/2026
H29.109-

260605-180043

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

LUNA COFFEE  

Số B11, KDC Tấn Trường, 

đường Phú Thuận, Phường 

Phú Thuận, thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

42 04/07/2026
H29.109-

260610-180032

HỘ KINH DOANH CHILL 

QUÁN LẨU VÀ NƯỚNG

566 Lê Văn Lương, Ấp 66, 

Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

43 04/07/2026
H29.109-

260610-180036

HỘ KINH DOANH LỤC 

TRÀ TINH HОА

492 Huỳnh Tấn Phát, Khu 

phố 29, Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

44 04/07/2026
H29.109-

260622-101720

CÔNG TY TNHH WOORI 

FRESH FOOD

Số 99 Lê Thị Chợ, phường 

Phú Thuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Cất, đóng gói: 

Thịt, thuỷ sản; 

Kinh doanh: Rau, 

củ, quả, thịt, thuỷ 

23/06/2026 14/07/2026

45 04/07/2026
H29.109-

260602-180110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 18 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN EVERY HALF BEAN

20/5 đường Tân Phú, Khu 

dân cư Phú Mỹ Hưng 

Midtown (lô M8), phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

46 04/07/2026
H29.109-

260603-180058

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NHÀ HÀNG TEXAS 

CHICKEN LÊ VĂN 

LƯƠNG – CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI MESA

99 và 907 Lê Văn Lương, 

Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

47 04/07/2026
H29.109-

260615-102288

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT LL 

3/7 Dường 25A, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thuỷ 

sản, cá
26/06/2026 20/07/2026

48 04/07/2026
H29.109-

260601-180035
HỘ KINH DOANH GÀ RÁN

Số 1663 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Phú Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

49 04/07/2026
H29.109-

260619-101438

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG NGUYÊN 

E6/38 ấp 5, Xã Bình Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Chế biến chả cá 22/06/2026 13/07/2026

50 04/07/2026
H29.109-

260610-101226

HỘ KINH DOANH YẾN 

SÀO MINH THƯ

53/110A Bà Hom, Phường 

Phú Lâm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sơ chế, làm sạch 

tổ yến
22/06/2026 13/07/2026

51 04/07/2026
H29.109-

260620-101120

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI THUỶ SẢN NGỌC 

46 Nguyễn Duy, phường 

Chánh Hưng, Thành phố Hồ 

Chi Minh

Kinh doanh thuỷ 

hải sản
22/06/2026 13/07/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

52 04/07/2026
H29.109-

260612-101029

HỘ KINH DOANH ANVY 

FOOD

21 đường 192 Phạm Đức 

Sơn, phường Phú Định, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Mứt trái cây, trái 

cây sấy các loại 

hạt ngũ cốc sấy; 

kinh doanh đóng 

gói; thủy hải sản 

khô, thủy hải sản 

tẩm gia vị, thịt sấy 

khô, thịt tẩm gia vị.

22/06/2026 13/07/2026

53 04/07/2026
H29.109-

260603-180072

HỘ KINH DOANH 28 

BLOSSOM BEEF STEAKS

Số 28 Đường số 6, Khu dân 

cư Bình Đăng, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

54 04/07/2026
H29.109-

260608-180026

HỘ KINH DOANH BÙI 

CAO LƯỢNG

17C Hậu Giang, Phường 

Bình Tây, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

55 04/07/2026
H29.109-

260603-180076

HỘ KINH DOANH HƯƠNG 

QUÁN 2

39 Đường số 4, Khu Dân 

Cư Trung Sơn, Ấp 50, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

56 04/07/2026
H29.109-

260623-101479

HỘ KINH DOANH RAU 

MÁ – SỮA KIM DUNG 2

91A/2, Đường Phú Định, 

Phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước ép 

rau má, nước ép 

cần tây, sản xuất 

bột rau má các loại

23/06/2026 14/07/2026

57 04/07/2026
H29.109-

260618-180011

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THẮM

34/C4, Đường N5, Khu phố 

3, Phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chỉ Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

58 04/07/2026
H29.109-

260512-0200013

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHÂM SUN DO – 

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

Số 5/22A Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, Khu phố Bình Đức 

2, Phường Bình Hòa, Thành 

phổ Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh các 

loại; chế biến món 

ăn sẵn (cơm nắm, 

cơm cuộn, cơm 

shushi các loại, 

patê các loại, chả 

giò thịt nguội các 

loại); sản xuất 

kem các loại

11/06/2026 16/07/2026

59 04/07/2026
H29.109-

260618-102120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TÂN UYÊN CÔNG TY 

TNHH THÀNH CÔNG 

NHƯ Ý

Thửa đất số 141, Tờ bản đồ 

số 22, đường 05 Uyên 

Hưng, tổ 5, khu phố Uyên 

Hưng 1, Phường Tân Uyên, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến vịt quay, 

heo quay; 

- Sản xuất bánh 

mì.  

23/06/2026 14/07/2026

60 04/07/2026
H29.109-

260619-102179

CÔNG TY TNHH MTV 

CÁNH BUỒM VINA

10/1/16A Đường ĐT 743B, 

Khu phố Đồng An 3, 

Phường Bình Hòa, TP.Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, chế biến 

sản phẩm từ thịt 

(giò chả, pa tê, chà 

bông, thịt xá 

xíu...); Kinh 

doanh bánh mì.

23/06/2026 14/07/2026

61 04/07/2026
H29.109-

260616-101711

CÔNG TY TNHH MTV BÒ 

SẠCH SẢI GÒN

40 đường Huỳnh Thị Tươi, 

phường Tân Đông Hiệp, 

Thành phổ Hồ Chí Minh

Cắt, đóng gói thịt;

- Sơ chê, đóng gói 

thủy sản;

- Kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau củ 

quả; trứng.

25/06/2026 16/07/2026

62 04/07/2026
H29.109-

260619-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 5 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

MƯỜI TÁM CỘNG BÌNH 

DƯƠNG

Tầng trệt, Toà nhà TTTM 

DV Uyên Hưng, Số 9, Khu 

1, Đường số 13, Tổ 1, Khu 

phố Uyên Hưng 3, Phường 

Tân Uyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

63 04/07/2026
H29.109-

260619-180017

HỘ KINH DOANH CAFE 

KEN

60/2 tổ 5, khu phố 1B, 

Phường An Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

64 04/07/2026
H29.109-

260624-102178

HỘ KINH DOANH ĐẬU 

HŨ PHÁT ĐẠT

Thửa số 892, tờ số 16, 

đường NE3, tổ 5, khu phố 8, 

Phường Chánh Phú Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

chế biến đậu hũ 25/06/2026 16/07/2026

65 04/07/2026
H29.109-

260615-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MTV 

HKD PHÚC HẬU- BẾP ĂN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỂU 

HỌC TRẦN QUỐC TUẤN 

CƠ SỞ 2

Thửa đất số 86 tờ bản đồ số 

17, đường quốc lộ 13, Khu 

phố Mỹ Phước, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

66 04/07/2026
H29.109-

260623-102337

HỘ KINH DOANH ĐẬU 

HŨ ANH ĐỨC

Thửa đất số 180, tờ bản đồ 

số 67, khu phố Mỹ Thạnh, 

Phường Bến Cát, Thành phố 

Hồ Chí Minh

chế biến đậu hũ 24/06/2026 15/07/2026

67 04/07/2026
H29.109-

260616-180046

HỘ KINH DOANH NEM 

NƯỚNG THANH THẢO  

113, đường D3A – KDC 

Chánh Nghĩa, Phường Thủ 

Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

68 04/07/2026
H29.109-

260618-180032

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

THÀNH PHONG HÀO

917/9 Nguyễn Tri Phương, 

khu phố Chánh Nghĩa 9, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

19/06/2026 17/07/2026

69 04/07/2026
H29.109-

260619-180020

HỘ KINH DOANH MỲ 

CAY BÉ Ú

970 Cách Mạng Tháng 8, 

khu phố Chánh Nghĩa 5,  

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

70 04/07/2026
H29.109-

260613-180013

HỘ KINH DOANH PHỞ - 

BÚN BÒ HUẾ VŨ KHÁNH

11 Nguyễn Trãi, Tổ 26, khu 

phố Phú Cường 4, phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

71 06/07/2026
H29.109-

260616-180053

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

78 – CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

161-163 Calmette, Phường 

Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

72 06/07/2026
H29.109-

260622-180070

HỘ KINH DOANH BẮC 

24H

134/1/2C Cách Mạng tháng 

Tám, Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

73 06/07/2026
H29.109-

260609-102064

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HIDURI-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 

93 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây (Hoa quả tươi)
26/06/2026 20/07/2026

74 06/07/2026
H29.109-

260615-180069

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI BY 

JOY

Số 9/4 đường Trương 

Quyền, Phường Xuân Hòa,

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

75 06/07/2026
H29.109-

260618-180157

HỘ KINH DOANH CƠM 

BÀ ĐẺ

1C Cao Thắng, phường Bàn 

Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

76 06/07/2026
H29.109-

260619-180122

CÔNG TY TNHH ẨM 

THỰC PHÁT ĐẠTCHI 

NHÁNH THÀNH 

VIETNAMESE 

29B Lê Thánh Tôn, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

77 06/07/2026
H29.109-

260612-180087

CÔNG TY TNHH MTV 

F&B KAZEN

Số 10 Đặng Trần Côn, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

78 06/07/2026
H29.109-

260622-180101
HỘ KINH DOANH MAY A

Tầng 1, 195 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

79 06/07/2026
H29.109-

260614-180016

HỘ KINH DOANH MỘC 

AN FOOD

232 Hoàng Diệu 2, Phường 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

80 06/07/2026
H29.109-

260608-180130

CÔNG TY TNHH THE 

TERMINAL

Số 3 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

81 06/07/2026
H29.109-

260609-180114

CÔNG TY TNHH HOẢNG 

THÁI LAI

186 Trần Não, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

82 06/07/2026
H29.109-

260616-180115

CÔNG TY TNHH MADE 

BY FREAK

07 Đường số 6, Khu phố 1, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

83 06/07/2026
H29.109-

260610-180044

CÔNG TY TNHH KOFUKU 

HOME

18 Trần Ngọc Diện, Phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

84 06/07/2026
H29.109-

260617-180114

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THIỆN DUYÊN

Số 505 Võ Nguyễn Giáp, 

Phường Bình Trưng, Thành 

phố Hồ Chi Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

85 06/07/2026
H29.109-

260618-180105

CÔNG TY TNHH 

SANDINGXIAN SI FANG 

CAI

52 Bát Nàn, Phường Bình 

Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

86 06/07/2026
H29.109-

260623-180063
CÔNG TY TNHH E VI TA

230A Nguyễn Văn Hưởng, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
23/06/2026 21/07/2026

87 06/07/2026
H29.109-

260616-101453

CÔNG TY TNHH NHA 

COFFEE

280/125A Huỳnh Thị Na, 

Ấp 2, xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang, xay, đóng 

gói cà phê
24/06/2026 15/07/2026

88 06/07/2026
H29.109-

260525-0200020

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 200- CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKЕТ

135 Tân Thới Nhất 17, 

Phường Đông Hưng Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

17/06/2026 15/07/2026

89 06/07/2026
H29.109-

260611-180007

HỘ KINH DOANH TRỐN 

COFFEE & TEA

556 Vườn Lài, Phường An 

Phú Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

90 06/07/2026
H29.109-

260617-180132

HỘ KINH DOANH QUÁN 9 

DŨNG

Số 102, đường Trung An, ấp 

Chợ 1, xã Bình Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

91 06/07/2026
H29.109-

260620-180012

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CAFE GOOD COFFEE FC

38/4C Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp 

77, Xã Đông Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

92 06/07/2026
H29.109-

260619-180102

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH VƯƠNG KIM 

HƯƠNG

61/70/80, Ấp 6, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

93 06/07/2026
H29.109-

260615-180103

CÔNG TY TNHH NAM 

THIÊN ÂN

322/20/12 Võ Thị Hồi, xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phối trộn, đóng 

gói nguyên liệu, 

phụ gia, hương 

liệu thực phẩm 

dạng bột, dạng 

lỏng; Sang bao 

đóng gói 

nguyên liệu thực 

phẩm dạng bột, 

23/06/2026 21/07/2026

94 06/07/2026
H29.109-

260610-180127

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA 

STORY TẠI BÀ ĐIỂM

Số nhà 58A, đường Nguyễn 

Văn Bứa, Ấp 6, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG – CHẾ 

BIẾN SUẤT ĂN 

SĂN

02/07/2026 30/07/2026

95 06/07/2026
H29.109-

260612-180110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI CC-CỬA 

HÀNG CHEESE COFFEE 

154 Thành Thái, Phường 

Hòa Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

96 06/07/2026
H29.109-

260618-180171

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN NGOAN

2 Xóm Chi, Phường Chợ 

Lớn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

97 06/07/2026
H29.109-

260618-180170

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

QUYÊN

129 Phan Văn Trị, Phường 

Chợ Quán, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026



7

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

98 06/07/2026
H29.109-

260618-180143

HỘ KINH DOANH ỐC – 

CƠM - LẦU

47 Công Chúa Ngọc Hân, 

phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

99 06/07/2026
H29.109-

260618-180071

HỘ KINH DOANH SÀI 

GÒN CÀ PHÊ

473 Lạc Long Quân, 

Phường Hòa Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

100 06/07/2026
H29.109-

260618-180154

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG HÒN RƠM

201A Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

101 06/07/2026
H29.109-

260610-180069

HỘ KINH DOANH HKD 

TRÀ SỮA MIUTEA

360 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chợ Lớn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

102 06/07/2026
H29.109-

260610-180052

HỘ KINH DOANH MỢ ÚT 

CAO THẮNG  

117A Cao Thắng, Phường 

Vườn Lài, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

103 06/07/2026
H29.109-

260624-101210

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

TÂM TUẤN PHÁT

92/31-33-35 Trần Mai Ninh, 

Phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, kinh 

doanh: thịt, thủy 

sản, rau củ quả. 

Kinh doanh: trứng 

gia cầm.

25/06/2026 16/07/2026

104 06/07/2026
H29.109-

260519-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 195 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

76 – 78 Bàu Cát, Phường 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

19/06/2026 17/07/2026

105 06/07/2026
H29.109-

260605-180041

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

373 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO  

77 Lê Trung Nghĩa, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

106 06/07/2026
H29.109-

260618-180168

CÔNG TY TNHH TM DV 

NHIỆT QUANG VI NA

45B - 45C Đường Tân Trụ, 

Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

107 06/07/2026
H29.109-

260618-180172

HỘ KINH DOANH ZÔ ZÔ 

QUÁN

239 Kênh Tân Hoá, Phường 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

108 06/07/2026
H29.109-

260617-180039

HỘ KINH DOANH PHỞ 

LẦU BÒ 88

88 Nguyễn Văn Cự, Phường 

Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

109 06/07/2026
H29.109-

260610-180041

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

KIM THU 83

86/69 Phổ Quang, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

110 06/07/2026
H29.109-

260624-102294

CÔNG TY TNHH THỦY 

HẢI SẢN ĐẠI QUANG

24 Đường 34, Khu phố 2, 

Phường An Lạc, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy 

sản đông lạnh
25/06/2026 16/07/2026

111 06/07/2026
H29.109-

260611-101698

CÔNG TY TNHH VÕ 

THANH TRÀ

H1-090 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt 

heo
23/06/2026 14/07/2026

112 06/07/2026
H29.109-

260617-102323

HỘ KINH DOANH GIANG 

THANH MẪN

628/63 Hậu Giang, Phường 

Phú Lâm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Phối trộn, xay, 

đóng gói: bột cà 

ri, ngũ vị hương, 

gia vị.

23/06/2026 14/07/2026

113 06/07/2026
H29.109-

260611-180065

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ 

ƠI

91A Lê Quang Sung, 

phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

114 06/07/2026
H29.109-

260611-180054

HỘ KINH DOANH BÌNH 

MINH

E27 cư xá Phú Lâm B, 

phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/06/2026 14/07/2026

115 06/07/2026
H29.109-

260610-0200005

CỬA HÀNG 184 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

277 Âu Dương Lân, Phường 

Chánh Hưng, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

BẢN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC VÀ KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG  

17/06/2026 15/07/2026
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

116 06/07/2026
H29.109-

260613-180032

Hộ Kinh Doanh Bánh Canh 

Niêu Đất Phú Lộc

365 An Dương Vương, 

phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

117 06/07/2026
H29.109-

260623-101327

HỘ KINH DOANH LÊ 

QUANG BẢNG

240/127/28 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến da bì heo 

tươi
23/06/2026 14/07/2026

118 06/07/2026
H29.109-

260612-101187

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỦY TRANG 

VĨNH LONG - KHO CHỨA 

633/5P Hồng Bàng, Phường 

Bình Tây, TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái 

cây.
24/06/2026 15/07/2026

119 06/07/2026
H29.109-

260618-180047

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI HUYỀN MY

Thửa đất số 571, Tờ bản đồ 

số 45, tổ 4, Khu phố Khánh 

Tân, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

19/06/2026 17/07/2026

120 06/07/2026
H29.109-

260512-0200006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 185 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

9 đường M, khu đô thị 

Trung tâm hành chính Dĩ 

An, khu phố Nhị Đồng 2, 

Phường Dĩ An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm.

19/06/2026 17/07/2026

121 06/07/2026
H29.109-

260613-180034

HỘ KINH DOANH QUÁN 

111

111 Phạm Ngọc Thạch, Tổ 

72, Khu Phố Hiệp Thành 5, 

Phường Phú Lợi, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

122 06/07/2026
H29.109-

260613-180039

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG HẢI SẢN BIỂN 

XANH NEW

Thửa 2155, TBD 1AB. Khu 

nhà ở Sóng Thần 2, khu phố 

Thống Nhất 1, Phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

123 06/07/2026
H29.109-

260610-180117

HỘ KINH DOANH BÊ 

THUI HÙNG VƯƠNG

Lô B3- Ô 34, Đường DI, 

KDC Phú Hòa 1, Phường 

Phú Lợi, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

124 06/07/2026
H29.109-

260613-180031

HỘ KINH DOANH LANI 

TEA

42 Hoàng Hoa Thám, khu 

phố Phú Lợi 3, Phường Phú 

Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

125 06/07/2026
H29.109-

260530-180006

HỘ KINH DOANH TIỆM 

TRÀ LAMOLY

Thửa 2243 D.D1 khu TĐC 

Thanh Lễ, khu phố Thống 

Nhất 1, Phường Dĩ An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/06/2026 20/07/2026

126 06/07/2026
H29.109-

260605-180079

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC 

TOÀN

D1-2/31 Trung Tâm Đô Thị 

Chí Linh, Phường Tam 

Thắng, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

127 06/07/2026
H29.109-

260610-0200011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BẾP VÀ KHO HẬU CẦN – 

CÔNG TY TNHH SOHO 

COFFEE

148 đường Phan Chu Trinh, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh các 

loại từ bột
11/06/2026 16/07/2026

128 06/07/2026
H29.109-

260608-180107

HỘ KINH DOANH NHÀ NÌ 

NHC

104 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

129 06/07/2026
H29.109-

260608-180047

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH LOTTERIA VIỆT 

NAM TẠI BÀ RỊA – VŨNG 

TÀU

Số 227 đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Phường Vũng 

Tàu, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

130 06/07/2026
H29.109-

260608-180091

HỘ KINH DOANH TRẦN 

TUỆ NHI

9B Phan Chu Trinh, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026



9

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

131 06/07/2026
H29.109-

260617-180069

HỘ KINH DOANH TRẦN 

THỊ THIÊN LÝ

86D đường Lê Hồng Phong, 

Phường Vũng Tàu,

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

132 06/07/2026
H29.109-

260608-180109

HỘ KINH DOANH MÌ 

QUẢNG XƯA

246 đường Lê Hồng Phong, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

133 06/07/2026
H29.109-

260608-180113

CÔNG TY TNHH AN 

PHÚC 

THI

Tổ 19, Khu Phố Mỹ Thạnh, 

Phường Phú Mỹ, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

134 06/07/2026
H29.109-

260608-180126

HỘ KINH DOANH QUÁN 

MUỐI ỚT XANH

Đường Nguyễn Huệ, Khu 

phổ Tân Hạnh, phường Phú 

Mỹ, Thành phổ Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/06/2026 16/07/2026

135 06/07/2026
H29.109-

260605-180094

HỘ KINH DOANH 

MINAMI SUSHI

433 Hùng Vương, xã Ngãi 

Giao, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

136 06/07/2026
H29.109-

260613-180004

HỘ KINH DOANH BẾP AN 

NHIÊN

Đường 965, Tổ 8, Khu Phố 

Ông Trịnh, Phường Tân 

Phước, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/06/2026 15/07/2026

137 06/07/2026
H29.109-

260619-102066

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN HẠNH 

(HKD)

Tổ 8, Khu phố Thị Vải, 

Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chế biến giò chả. 24/06/2026 15/07/2026

138 06/07/2026
H29.109-

260617-100739

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HỮU ANH KIỆT

Số 103, Phạm Ngọc Thạch, 

khu phổ Quảng Phú, 

Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổ yến và các sản 

phẩm từ tổ yến
25/06/2026 16/07/2026

139 06/07/2026
H29.109-

260608-180129

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN LỰC

Tổ 2, Khu phố Phước Lập, 

Phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

140 06/07/2026
H29.109-

260603-100702

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DICH VỤ 

THUỶ HẢI 

SẢN THÁI HÀ

Ấp Thèo Nèo, xã Bình 

Châu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến, bảo 

quản thuỷ sản và 

các sản phẩm từ 

thuỷ sản 

gồm hải sản một 

nắng, hải sản khô, 

hải sản chế biến 

(chả cá, chả ram 

25/06/2026 16/07/2026

141 06/07/2026
H29.109-

260624-101491

HỘ KINH DOANH QUỐC 

TẤN

304/74 Bình Ba Đá Bạc, ấp 

Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất giờ chả 25/06/2026 16/07/2026

142 06/07/2026
H29.109-

260618-101578

CÔNG TY TNHH MUA 

BÁN HẢI SẢN HỒ HUỆ

B69, Tổ 7, ấp Phước Bình, 

Xã Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Mua bán thuỷ sản: 

ghẹ
25/06/2026 16/07/2026

143 06/07/2026
H29.109-

260610-180141

HỘ KINH DOANH ĐIỂM 

DỪNG CHÂN CƠM NIÊU 

HỘI NGỘ BÌNH CHÂU

Tổ 3, ấp Khu I, xã Bình 

Châu, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

144 06/07/2026
H29.109-

260608-180143

HỘ KINH DOANH QUÁN 

CƠM BÌNH DÂN ANH 

KHÔI

tổ 12, ấp Phước Sơn A, xã 

Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

145 06/07/2026
H29.109-

260610-180016

HỘ KINH DOANH PHẠM 

PHI LONG

Số 4, tổ 6, ấp Phước Lâm, 

xã Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026

146 06/07/2026
H29.109-

260613-180027

HỘ KINH DOANH 

LENBOBA CHI NHÁNH 2

Tổ 9, đường Nguyễn Văn 

Linh, ấp Hải Trung, Xã 

Phước Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/06/2026 17/07/2026


